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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998-NĐ-CP

ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

 

Ngày 03 tháng 01 năm 1998 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/1998/NĐ-CP quy định về

hệ thống tổ chức y tế địa phương. Để thi hành Nghị định này, liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức -

Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau:

 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ Y TẾ

I. CHỨC NĂNG CỦA SỞ Y TẾ

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(sau đây gọi chung là tỉnh), giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về

công tác y tế trên địa bàn; quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác y tế;

quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ

quan có thẩm quyền.

Sở Y tế chịu sự quản lý toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng

dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHỦ YẾU CỦA SỞ Y TẾ

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám

sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt;

2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những quy định về

chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào các quy định chung của Nhà nước và Bộ Y

tế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó trên địa bàn toàn tỉnh;
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3. Quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí theo quy định của cơ quan tài chính Nhà

nước;

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám

bệnh phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế, kiểm tra việc

thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành;

5. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán Bộ Y tế theo

phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước;

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả những cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được Uỷ ban nhân dân

tỉnh và Nhà nước giao theo đúng quy định hiện hành;

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức

kinh tế, kỹ thuật, đã được Nhà nước, Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về quản lý

dược, thiết bị, vật tư y tế;

8. Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy

phép hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của pháp luật;

9. Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tỉnh để làm công tác

truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ

nhân dân.

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế giao;

 

III. TỔ CHỨC THUỘC SỞ Y TẾ BAO GỒM

1. Các tổ chức chuyên môn, kỹ thuật trực thuộc Sở:

1.1. Trung tâm y tế dự phòng: Thực hiện các mặt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, vệ

sinh lao động, phòng chống sốt rét, bướu cổ, kiểm dịch y tế quốc tế, vệ sinh thực phẩm, vệ

sinh học đường...

Những tỉnh miền núi, Tây Nguyên và những tỉnh hiện đang còn người bị bệnh sốt rét và bướu

cổ có tỷ lệ trên 40% dân số thì vẫn tiếp tục duy trì tổ chức Trung tâm phòng chống sốt rét và

Trung tâm phòng chống bướu cổ trong một thời gian nhất định.

Chỉ thành lập Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ở những tỉnh, thành phố có sân bay, hải cảng,

cửa khẩu lớn, thường xuyên giao lưu với quốc tế, có nhiều người và phương tiện vận tải



chuyển qua lại.

Chỉ thành lập Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường ở những thành phố trực thuộc

Trung ương và những tỉnh có khu công nghiệp lớn có số lượng đông công nhân; việc thành

lập Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường ở tỉnh phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

1.2. Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em - kế hoạch hoá gia đình.

1.3. Trung tâm phòng chống bệnh xã hội: bao gồm các bệnh như lao, phong, da liễu, tâm thần,

mắt hột.

Những tỉnh đã lồng ghép các chuyên khoa này vào các khoa trong bệnh viện đa khoa hoặc

bệnh viện chuyên khoa tỉnh để hoạt động thì không tổ chức thành Trung tâm phòng chống

bệnh xã hội.

1.4. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ.

1.5. Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm: Bao gồm công tác kiểm nghiệm chất

lượng dược phẩm, mỹ phẩm.

1.6. Bệnh viện đa khoa tỉnh: là đơn vị khám bệnh, chữa bệnh cao nhất của tỉnh.

1.7. Bệnh viện đa khoa khu vực: tuỳ theo nhu cầu, cấu trúc của từng cụm dân cư để tổ chức

dần các bệnh viện đa khoa khu vực, nhằm đưa các kỹ thuật, dịch vụ khám chữa bệnh đến sát

dân, để mọi người đều được chăm sóc tại bệnh viện gần nhất.

1.8. Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.

1.9. Các bệnh viện chuyên khoa như: Lao, tâm thần, nhi, phụ sản, cán bộ, điều dưỡng và phục

hồi chức năng, những tỉnh đã thành lập, nếu công suất sử dụng giường bệnh thấp, không đủ

điều kiện để hoạt động thì giải thể và đưa vào các khoa trong bệnh viện đa khoa tỉnh để hoạt

động.

1.10. Trường trung học y tế: những tỉnh đã có Trường cao đẳng hoặc trung học y tế của Trung

ương đóng tại địa phương thì không thành lập trường trung học y tế tỉnh.

Các đơn vị trên đây có tư cách pháp nhân, có con dấu và được uỷ nhiệm mở tài khoản tại ngân

hàng; việc tổ chức các đơn vị khác với những quy định trên đây phải được sự đồng ý bằng văn

bản của Bộ Y tế và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trước khi tỉnh ra quyết định.

1.11. Các Trung tâm y tế huyện (được hướng dẫn tại phần IV của Thông tư này).



1.12. Tổ chức sản xuất, kinh doanh dược và vật tư trang thiết bị y tế: Được tổ chức và thực

hiện theo các quy định của luật doanh nghiệp Nhà nước và hướng dẫn của ngành y tế.

1.13. Phòng giám định y khoa: làm nhiệm vụ thường trực về công tác chuyên môn kỹ thuật y

tế cho Hội đồng giám định, bộ phận này được đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh, những tỉnh

không có bệnh viện đa khoa thì đặt tại Sở Y tế.

1.14. Giám định y pháp tỉnh được tổ chức theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

1.15. Bảo vệ sức khoẻ cán bộ: Được tổ chức theo quy định hiện hành, ngành y tế chịu trách

nhiệm về công tác chuyên môn, kỹ thuật.

1.16. Bảo hiểm y tế được tổ chức theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế.

2. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Sở Y tế

Phòng kế hoạch tổng hợp;

Phòng nghiệp vụ y;

Phòng quản lý dược;

Phòng tài chính kế toán;

Phòng tổ chức cán bộ;

Thanh tra y tế;

Phòng hành chính quản trị.

Các phòng trên đây là mô hình tổ chức chung, các địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình

cụ thể có thể quyết định thành lập các phòng với số lượng ít hơn. Trường hợp đặc biệt cần tổ

chức thêm phòng phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Sở Y tế do Giám đốc lãnh đạo; giúp việc Giám đốc có từ 02 - 03 Phó giám đốc; việc bổ

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định tại Chương 2,

Điều 8 điểm 5, 6 của Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ và Thông tư số

233/TCCP-TC ngày 15/4/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện

Nghị định trên.

 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG

TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH


